LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 20 (Từ ngày 30/01  đến ngày 03/02/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
30/01
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	39
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ. BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	96
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	39
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Công dân. BS
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	39
	T.Anh-B
	Unit 12: Lesson 1
	

	
	
	6
	39
	Khoa học
	Sự biến đổi hoá học (TT)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 3; PT TN do bom mìn, cháy nổ
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
31/01
	
Sáng
	1
	39
	T.L.Văn
	T1:Tả người (K. tra viết) BS: XD những đề bài mở 
	GAĐT - máy

	
	
	2
	97
	Toán
	Diện tích hình tròn
	GAĐT - máy

	
	
	3
	20
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	39
	Song ngữ
	Ôn tập chương 5
	

	
	
	6
	39
	Thể dục
	Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu” - BS
	

	
	
	7
	20
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Hát mừng. TĐN số 6 “ Chú bộ đội”
	GAĐT - máy

	
Tư
01/02
	
Sáng
	1
	40
	Tập đọc
	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. GDQPAN
	GAĐT - máy

	
	
	2
	98
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	3
	20
	Chính tả
	Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ.Thay thế 
	GAĐT - máy

	
	
	4
	20
	Đọc sách
	CĐ 5 - Bài 4: HD HS làm thiệp chúc mừng năm mới.
	

	
	
Chiều
	5
	40
	Khoa học
	Năng lượng
	GAĐT - máy

	
	
	6
	20
	Lịch sử
	OT: Chín năm KC BV độc lập DT (1945-1954). Không dạy học bài này.
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	TET HOLIDAYS 
	

	
Năm
02/02
	
Sáng
	1
	40
	LTVC
	Tiết 2: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	40
	T.Anh-B
	Unit 12: Lesson 2
	Máy

	
	
	3
	39
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Ôn tập chương 6
	

	
	
	6
	20
	Địa lý
	Châu Á (TT)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	20
	Kỹ thuật
	Chăm sóc gà
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
03/02
	
Sáng
	1
	40
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	
	
	2
	40
	T.L.Văn
	Tiết 2: Lập chương trình hoạt động. Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	100
	Toán
	Giới thiệu biểu đồ hình quạt
	GAĐT - máy

	
	
	4
	40
	Thể dục
	Tung và bắt bóng - Nhảy dây - BS
	

	
	
Chiều
	5
	20
	Đạo đức
	Em yêu quê hương-T2. Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Ngày Tết quê em
HĐ4: Tết trồng cây
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	TET HOLIDAYS 
	


Ngày 06  tháng 01  năm  2022
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

